
STT HỌ TÊN MSSV NGÀY SINH LỚP

1 1054020013 Nguyễn Ngọc Chánh 04/01/92 KITE10A3

2 1054022196 Nguyễn Đình Việt Thành 30/08/91 KITE10A5

3 1054060128 Bùi Thị Kim Lạc 20/06/92 LK10A2

4 1054060142 Nguyễn Nhất Linh 16/02/92 LK10A6

5 1054062060 Đinh Duy Điệp 12/11/89 LK10A6

6 1054062242 Đặng Thị Minh Tâm 24/02/92 LK10A6

7 1154060183 Nguyễn Văn Mạnh 22/06/91 DH11LK08

8 1154060305 Lê Văn Thiên 22/10/92 DH11LK06

9 1154060355 Nguyễn Thanh Tuấn 29/12/92 DH11LK04

10 1154060376 Đặng Thị Kiều Vy 20/03/93 DH11LK06

11 1154060382 Phan Thiên Xuân 27/12/93 DH11LK08

12 1254020006 Phạm Thị Tuyết Anh 13/01/94 DH12KI01

13 1254020127 Hồ Hoàng Long 09/10/94 DH12KI01

14 1254020204 Phan Trần Quốc Quân 02/06/94 DH12KI01

15 1254020225 Nguyễn Hoàng Tâm 07/08/94 DH12KI01

16 1254020271 Hứa Thủy Tiên 06/04/93 DH12KI02

17 1254020299 Trần Thị Ngọc Trinh 12/06/94 DH12KI05

18 1254022117 Nguyễn Tất Tăng Lê 17/11/94 DH12KI01

19 1254060033 Đỗ Thị Dung 02/09/94 DH12LK03

20 1254060056 Phạm Phương Đông 18/10/93 DH12LK04

21 1254060230 Nguyễn Thị Xuân Oanh 17/01/94 DH12LK04

22 1254060235 Nguyễn Đoàn Phúc 07/08/94 DH12LK01
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23 1254060376 Nguyễn Bá Vũ 04/08/94 DH12LK02

24 1254062328 Nguyễn Ngọc Thanh Trang 17/08/94 DH12LK04

25 1254062375 Hoàng Thế Vũ 20/12/93 DH12LK04

26 1354020101 Nguyễn Minh Thi 17/04/95 DH13KI02

27 1354020131 Trần Thị Thùy Trân 30/12/95 DH13KI02

28 1354020142 Vũ Thị Quý Vân 24/06/95 DH13KI02

29 1354022146 Nguyễn Thị Hoàng Anh 30/11/95 DH13KI03

30 1354022163 Nguyễn Thị Hà 25/08/95 DH13KI03

31 1354022194 Hoàng Phạm Thanh Ngọc 11/11/94 DH13KI03

32 1354022199 Phan Văn Pháp 02/01/94 DH13KI03

33 1354022200 Trương Thanh Phi 27/01/95 DH13KI04

34 1354022205 Trịnh Đặng Hà Phương 23/12/93 DH13KI04

35 1354022214 Phan Triệu Phước Thọ 10/10/93 DH13KI03

36 1354022234 Nguyễn Công Vỹ 23/03/95 DH13KI03

37 1354060018 Trần Văn Bôn 14/09/95 DH13LK03

38 1354060045 Nguyễn Trần Thùy Duyên 23/08/95 DH13LK03

39 1354060046 Nguyễn Thị Ngọc Đào 22/10/95 DH13LK03

40 1354060086 Vũ Trần Trung Kiên 29/06/95 DH13LK03

41 1354062239 Đinh Thị Huệ Hồng 22/07/95 DH13LK04

42 1354062243 Trần Thị Thu Huyền 20/03/95 DH13LK04

43 1354062245 Cao Hoàng Vân Khánh 18/12/95 DH13LK04

44 1354062288 Nguyễn Thị Ánh Vân 02/12/94 DH13LK04
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